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Chapter 7

Vietnamese Interlinear
Reference: Vietnamese Bible (1934)

אַלְ֣לַי1
Khốn–cho
H0480

י לִ֗
tôi

י כִּ֤
vì

֙ הָיִי֙תִי
tôi–đã–trở–nên
H1961

כְּאָסְפֵּי־
như–kẻ–lượm–trái
H0625

יִץ קַ֔
mùa–hè
H7019

כְּעֹלְלֹ֖ת
như–kẻ–mò–nho
H5955

בָּצִ֑יר
sau–mùa–hái
H1210

אֵין־
Không–còn
H0369

אֶשְׁכּ֣וֹל
chùm–nho
H0811

לֶאֱכ֔וֹל
để–ăn
H0398

ה בִּכּוּרָ֖
trái–chín–sớm
H1063

ה אִוְּתָ֥
mà–linh–hồn–tôi–thèm–muốn
H0183

ׁי׃ נַפְשִֽ
linh–hồn–tôi
H5315

Khốn nạn cho ta! vì ta như khi đã hái trái mùa hạ rồi, và như nho đã mót lại, không có một buồng nho để ăn, trái 
vả đầu mùa mà linh hồn ta vẫn ước ao cũng không có.

אָבַ֤ד2
Người–tin–kính–đã–biến–mất
H0006

חָסִיד֙
người–tin–kính
H2623

מִן־
khỏi

רֶץ הָאָ֔
đất
H0776

ר וְיָשָׁ֥
và–người–ngay–thẳng
H3477

ם בָּאָדָ֖
trong–loài–người
H0120

אָיִ֑ן
không–còn
H0369

כֻּלָּם֙
Tất–cả
H3605

ים לְדָמִ֣
đều–rình
H1818

בוּ יֶאֱרֹ֔
đổ–máu
H0693

ישׁ אִ֥
mỗi–người
H0376

אֶת־
[đổ–máu]
H0853

יהוּ אָחִ֖
anh–em–mình
H0251

יָצ֥וּדוּ
săn–bắt

רֶם׃ חֵֽ
bằng–lưới

Người tin kính đã mất đi khỏi đất; không còn có kẻ ngay thẳng trong loài người. Chúng nó thảy đều rình rập để 
làm đổ máu; ai nấy đều lấy lưới săn anh em mình.

עַל־3
Về–điều

ע הָרַ֤
ác

כַּפַּיִ֙ם֙
hai–tay
H3709

יב לְהֵיטִ֔
chúng–làm–thành–thạo
H3190

ר הַשַּׂ֣
quan–trưởng
H8269

ל שֹׁאֵ֔
đòi–hỏi
H7592

וְהַשֹּׁפֵ֖ט
và–quan–tòa
H8199

בַּשִׁלּ֑וּם    
xét–xử–vì–của–hối–lộ
H7966

וְהַגָּד֗וֹל
và–kẻ–quyền–thế

ר דֹּבֵ֨
nói–ra
H1696

הַוַּ֥ת
điều–ham–muốn–ác
H1942

נַפְשׁ֛וֹ
linh–hồn–mình
H5315

ה֖וּא
ho�
H1931

יְעַבְּתֽוּהָ׃ וַֽ
và–ho�–bện–lại–với–nhau
H5686

Tay chúng nó chúng nó chăm làm sự dữ. Quan trưởng thì đòi của, quan xét thì tham hối lộ, còn người lớn thì nói 
sự ưa muốn dữ của lòng mình; vậy thì cùng nhau đan dệt.
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טוֹבָם4֣
Người–tốt–nhất–của–ho�

דֶק כְּחֵ֔
như–gai
H2312

ר יָשָׁ֖
người–ngay–thẳng–nhất
H3477

מִמְּסוּכָה֑
như–hàng–rào–gai
H4534

י֤וֹם
Ngày
H3117

מְצַפֶּי֙ךָ֙
các–lính–canh–của–ngươi
H6822

פְּקֻדָּתְךָ֣
sự–thăm–viếng–của–ngươi
H6486

אָה בָ֔
đã–đến
H0935

ה עַתָּ֥
bây–giờ
H6258

תִהְיֶה֖
sẽ–là
H1961

ם׃ מְבוּכָתָֽ
sự–hỗn–loạn–của–chúng
H3998

Người lành hơn hết trong chúng nó giống như chà chuôm, còn kẻ rất ngay thẳng lại xấu hơn hàng rào gai gốc. 
Ngày của kẻ canh giữ ngươi, tức là ngày thăm phạt ngươi, đã đến rồi, nay chúng nó sẽ bối rối.

אַל־5
Chớ
H0408

ינוּ תַּאֲמִ֣
tin–cậy
H0539

עַ בְרֵ֔
bạn–hữ
H7453

ל־ אַֽ
chớ
H0408

תִּבְטְח֖וּ
tin–tưởng
H0982

בְּאַלּ֑וּף
người–thân

מִשֹּׁכֶבֶ֣ת
Với–người–nằm–trên
H7901

ךָ חֵיקֶ֔
ngực–ngươi
H2436

ר שְׁמֹ֖
hãy–giữ
H8104

פִּתְחֵי־
các–cửa
H6607

יךָ׃ פִֽ
miệng–ngươi
H6310

Chớ tin người lân cận của các ngươi, và chớ để lòng tin cậy nơi bạn hữu mình; hãy giữ đừng mở miệng ra cùng 
người đờn bà ngủ trong lòng ngươi.

י־6 כִּֽ
Vì

֙ בֵן
con–trai

ל מְנַבֵּ֣
sỉ–nhu�c

ב אָ֔
cha
H0001

בַּ֚ת
con–gái
H1323

קָמָה֣
nổi–dậy–chống

הּ בְאִמָּ֔
me�–mình
H0517

ה כַּלָּ֖
con–dâu
H3618

בַּחֲמֹתָ֑הּ
chống–me�–chồng
H2545

י אֹיְבֵ֥
Kẻ–thù–của
H0341

ישׁ אִ֖
mỗi–người
H0376

י אַנְשֵׁ֥
chính–là–người
H0376

בֵיתֽוֹ׃
nhà–mình

Vì con trai sỉ nhu�c cha, con gái dấy lên nghi �ch cùng me�, dâu nghi �ch cùng bà gia, và kẻ thù nghi �ch của người tức 
là người nhà mình.

7֙ וַאֲנִי
Nhưng–tôi
H0589

בַּיהוָה֣
sẽ–trông–đợi–Giê-hô-va
H3068

ה אֲצַפֶּ֔
sẽ–trông–chờ
H6822

ילָה אוֹחִ֖
sẽ–trông–cậy
H3176

לֵאלֹהֵי֣
nơi–Đức–Chúa–Trời
H0430

יִשְׁעִי֑
cứu–rỗi–tôi
H3468

יִשְׁמָעֵ֖נִי
Đức–Chúa–Trời–sẽ–nghe–tôi
H8085

י׃ אֱלֹהָֽ
Đức–Chúa–Trời–của–tôi
H0430

Nhưng ta, ta sẽ nhìn xem Ðức Giê-hô-va, chờ đợi Ðức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Ðức Chúa Trời ta sẽ nghe ta.

ל־8 אַֽ
Hỡi–kẻ–thù–của–ta–chớ
H0408

י תִּשְׂמְחִ֤
vui–mừng
H8055

֙ אֹיַבְ֙תִּי
về–ta
H0341

י לִ֔
cho–ta

י כִּ֥
dù

לְתִּי נָפַ֖
ta–ngã–xuống
H5307

מְתִּי קָ֑
ta–sẽ–đứng–dậy

י־ כִּֽ
dù

ב אֵשֵׁ֣
ta–ngồi
H3427

שֶׁךְ בַּחֹ֔
trong–bóng–tối
H2822

יְהוָה֖
Giê-hô-va
H3068

א֥וֹר
sẽ–là–ánh–sáng
H0216

י׃ לִֽ
cho–ta

ס
[selah]

Hỡi kẻ thù ta, chớ vui mừng vì cớ ta. Ta dầu bi � ngã, sẽ lại dậy; dầu ngồi trong nơi tối tăm, Ðức Giê-hô-va sẽ làm sự 
sáng cho ta.
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זַעַ֤ף9
Cơn–thi �nh–nộ
H2197

יְהוָה֙
Giê-hô-va
H3068

א אֶשָּׂ֔
ta–sẽ–chi �u
H5375

י כִּ֥
vì

אתִי חָטָ֖
ta–đã–phạm–tội
H2398

ל֑וֹ
cùng–Ngài

עַד֩
cho–đến–khi
H5704

ר אֲשֶׁ֨
mà

יב יָרִ֤
Ngài–sẽ–biện–luận
H7378

֙ רִיבִי
vu�–án–của–ta
H7379

ה וְעָשָׂ֣
và–thi–hành

י מִשְׁפָּטִ֔
công–lý–cho–ta
H4941

יוֹצִיאֵנִ֣י
Ngài–sẽ–đem–ta–ra
H3318

לָא֔וֹר
ánh–sáng
H0216

אֶרְאֶ֖ה
ta–sẽ–nhìn–thấy
H7200

בְּצִדְקָתֽוֹ׃
sự–công–bình–của–Ngài
H6666

Ta chi �u lấy sự thạnh nộ của Ðức Giê-hô-va vì ta đã phạm tội nghi �ch cùng Ngài, cho đến chừng Ngài đã binh vực lẽ 
ta và phán xét cho ta, thì Ngài sẽ dắt ta đến sự sáng và ta sẽ thấy sự công bình của Ngài.

א10 וְתֵרֶ֤
Và–kẻ–thù–ta–sẽ–thấy
H7200

֙ אֹיַבְ֙תִּי
kẻ–thù–ta
H0341

הָ וּתְכַסֶּ֣
và–sự–hổ–the�n–sẽ–bao–phủ–nó
H3680

ה בוּשָׁ֔
sự–hổ–the�n
H0955

הָאֹמְרָ֣ה
kẻ–đã–nói
H0559

י אֵלַ֔
với–ta
H0413

אַיּ֖וֹ
Đâu
H0346

יְהוָה֣
Giê-hô-va
H3068

אֱלֹהָיִ֑ךְ
Đức–Chúa–Trời–của–ngươi
H0430

֙ עֵינַי
Mắt–ta

תִּרְאֶי֣נָּה
sẽ–thấy
H7200

הּ בָּ֔
nó

ה עַתָּ֛
Bây–giờ
H6258

הְיֶה֥ תִּֽ
nó–sẽ–bi �–giẫm–đạp
H1961

ס לְמִרְמָ֖
như–bùn
H4823

יט כְּטִ֥
như–bùn
H2916

חוּצֽוֹת׃
ngoài–đường
H2351

Kẻ thù ta sẽ thấy sự ấy và sẽ bi � xấu hổ. Nó là kẻ đã bảo ta rằng: Chớ nào Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ở đâu? 
Mắt ta sẽ thấy sự ta ước ao xuống trên nó; nay nó sẽ bi � giày đạp như bùn ngoài đường.

י֖וֹם11
Ngày
H3117

לִבְנ֣וֹת
để–xây–lại
H1129

גְּדֵרָ֑יִךְ
tường–của–ngươi
H1447

י֥וֹם
ngày
H3117

הַה֖וּא
ấy
H1931

יִרְחַק־
biên–giới–sẽ–được–mở–rộng
H7368

ק׃ חֹֽ
xa
H2706

Ngày đến, là khi các tường thành của ngươi sẽ được xây đắp, trong ngày đó luật li �nh sẽ bi � dời xa.

י֥וֹם12
Ngày
H3117

הוּא֙
ấy
H1931

וְעָדֶ֣יךָ
và–ho�–sẽ–đến–với–ngươi
H5704

יָב֔וֹא
sẽ–đến
H0935

לְמִנִּ֥י
từ

אַשּׁ֖וּר
A-si-ri
H0804

וְעָרֵ֣י
và–các–thành

מָצ֑וֹר
kiên–cố
H4692

וּלְמִנִּ֤י
và–từ

מָצוֹר֙
các–thành–kiên–cố
H4693

וְעַד־
cho–đến
H5704

ר נָהָ֔
sông
H5104

וְיָם֥
và–biển
H3220

מִיָּ֖ם
cho–đến–biển
H3220

וְהַ֥ר
và–núi
H2022

ר׃ הָהָֽ
cho–đến–núi
H2022

Trong ngày đó người ta sẽ đến cùng ngươi, từ A-si-ri và từ các thành Ê-díp-tô, từ Ê-díp-tô cho đến Sông cái, từ 
biển nầy cho đến biển kia, từ núi nầy cho đến núi khác.

ה13 וְהָיְתָ֥
Nhưng–đất–ấy–sẽ–trở–nên
H1961

הָאָ֛רֶץ
đất
H0776

לִשְׁמָמָ֖ה
hoang–vắng

עַל־
vì

שְׁבֶי֑הָ יֹֽ
dân–cư–của–nó
H3427

י מִפְּרִ֖
do–bông–trái
H6529

ם׃ עַלְלֵיהֶֽ מַֽ
các–việc–làm–của–chúng
H4611

ס
[selah]

Nhưng đất nầy sẽ trở nên hoang vu vì cớ sự báo trả về việc làm của dân cư nó.
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רְעֵה14֧
Xin–hãy–chăn–dắt

עַמְּךָ֣
dân–Ngài

ךָ בְשִׁבְטֶ֗
bằng–gậy–Ngài
H7626

ֹ֚אן צ
bầy–chiên
H6629

ךָ נַֽחֲלָתֶ֔
sản–nghiệp–Ngài
H5159

שֹׁכְנִי֣
ở–một–mình
H7931

ד לְבָדָ֔
cô–độc
H0910

יַעַ֖ר
trong–rừng

בְּת֣וֹךְ
ở–giữa
H8432

כַּרְמֶל֑
vườn–cây–trái
H3760

יִרְע֥וּ
Xin–để–chúng–được–ăn–cỏ

ן בָשָׁ֛
Ba-san
H1316

וְגִלְעָ֖ד
và–Ga-la-át
H1568

י כִּימֵ֥
như–thuở
H3117

ם׃ עוֹלָֽ
xưa
H5769

Hãy dùng gậy chăn dân ngươi, tức là bầy của sản nghiệp ngươi, ở một mình trong rừng giữa Cạt-mên; hãy cho 
nó ăn cỏ trong Ba-san và Ga-la-át, như trong những ngày xưa.

י15 כִּימֵ֥
Như–thuở
H3117

צֵאתְךָ֖
ngươi–ra–khỏi
H3318

מֵאֶרֶ֣ץ
đất
H0776

מִצְרָ֑יִם
Ai–Cập
H4714

נּוּ אַרְאֶ֖
Ta–sẽ–cho–ho�–thấy
H7200

נִפְלָאֽוֹת׃
những–điều–kỳ–diệu
H6381

Ta sẽ tỏ ra cho chúng nó những sự lạ, như trong những ngày mà ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô.

יִרְא֤ו16ּ
Các–nước–sẽ–thấy
H7200

גוֹיִם֙
các–nước

שׁוּ וְיֵבֹ֔
và–sẽ–hổ–the�n
H0954

ל מִכֹּ֖
về–tất–cả
H3605

גְּבֽוּרָתָ֑ם
sức–mạnh–của–chúng
H1369

ימוּ יָשִׂ֤
Chúng–sẽ–đặt

יָד֙
tay
H3027

עַל־
trên

ה פֶּ֔
miệng
H6310

אָזְנֵיהֶ֖ם
tai–của–chúng
H0241

שְׁנָה׃ תֶּחֱרַֽ
sẽ–điếc

Các nước thấy sự đó, sẽ bi � xấu hổ về cả sức mạnh mình; chúng nó sẽ đặt tay trên miệng, và tai chúng nó sẽ điếc.

יְלַחֲכ֤ו17ּ
Chúng–sẽ–liếm
H3897

עָפָר֙
bu�i
H6083

שׁ כַּנָּחָ֔
như–rắn
H5175

כְּזֹחֲלֵי֣
như–những–con–vật–bò

רֶץ אֶ֔
trên–đất
H0776

יִרְגְּז֖וּ
chúng–sẽ–run–rẩy
H7264

תֵיהֶם֑ מִמִּסְגְּרֹֽ
ra–khỏi–hang–ẩn–của–chúng
H4526

אֶל־
chúng–sẽ–đến
H0413

יְהוָה֤
Giê-hô-va
H3068

֙ אֱלֹהֵי֙נוּ
Đức–Chúa–Trời–chúng–ta
H0430

דוּ יִפְחָ֔
chúng–sẽ–kinh–hãi
H6342

רְא֖וּ וְיִֽ
và–chúng–sẽ–sợ–hãi
H3372

ךָּ׃ מִמֶּֽ
Ngài

Chúng nó sẽ liếm bu�i như con rắn, và run rẩy mà ra khỏi hang mình như loài bò trên đất; sẽ kinh hãi mà đến 
cùng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta, và vì Ngài mà khiếp sợ.

מִי־18
Ai–là
H4310

אֵל֣
Đức–Chúa–Trời
H0410

כָּמ֗וֹךָ
như–Ngài
H3644

א נֹשֵׂ֤
đấng–tha–thứ
H5375

֙ עָוֹן
tội–ác
H5771

וְעֹבֵר֣
và–bỏ–qua

עַל־
[bỏ–qua]

שַׁע פֶּ֔
sự–phạm–tội
H6588

ית לִשְׁאֵרִ֖
cho–dân–còn–sót
H7611

נַחֲלָת֑וֹ
sản–nghiệp–Ngài
H5159

לאֹ־
Ngài–không
H3808

הֶחֱזִי֤ק
giữ–mãi
H2388

לָעַד֙
cơn–giận–Ngài
H5703

אַפּ֔וֹ
cơn–giận
H0639

י־ כִּֽ
vì

ץ חָפֵ֥
Ngài–vui–lòng

סֶד חֶ֖
lòng–nhân–từ

הֽוּא׃
Ngài
H1931

Ai là Ðức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác, và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp 
Ngài? Ngài không cưu giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhơn từ làm vui thích.
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יָשׁ֣וּב19
Ngài–sẽ–lại
H7725

נוּ חֲמֵ֔ יְרַֽ
thương–xót–chúng–ta
H7355

שׁ יִכְבֹּ֖
Ngài–sẽ–dạp
H3533

נֹתֵ֑ינוּ עֲוֹֽ
các–tội–lỗi–chúng–ta
H5771

וְתַשְׁלִ֛יךְ
và–Ngài–sẽ–quăng
H7993

בִּמְצֻל֥וֹת
xuống–vực–sâu
H4688

יָם֖
biển
H3220

כָּל־
tất–cả
H3605

ם׃ חַטֹּאותָֽ
tội–lỗi–của–ho�

Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, giập sự gian ác chúng tôi dưới chơn Ngài; và ném hết thảy tội lỗi chúng nó 
xuống đáy biển.

ן20 תִּתֵּ֤
Ngài–sẽ–ban
H5414

אֱמֶת֙
sự–thành–tín
H0571

ב לְיַֽעֲקֹ֔
cho–Gia-cốp
H3290

סֶד חֶ֖
lòng–nhân–từ

לְאַבְרָהָם֑
cho–Áp-ra-ham
H0085

אֲשֶׁר־
như–điều–mà

עְתָּ נִשְׁבַּ֥
Ngài–đã–thề
H7650

ינוּ לַאֲבֹתֵ֖
cùng–tổ–phu�–chúng–ta
H0001

ימֵי מִ֥
từ–những–ngày
H3117

דֶם׃ קֶֽ
xưa

Ngài sẽ làm ra sự chơn thật cho Gia-cốp, và sự nhơn từ cho Áp-ra-ham, là điều Ngài đã thề hứa cùng tổ phu� 
chúng tôi từ những ngày xưa.

https://biblehub.com/hebrew/7725.htm
https://biblehub.com/hebrew/7355.htm
https://biblehub.com/hebrew/3533.htm
https://biblehub.com/hebrew/5771.htm
https://biblehub.com/hebrew/7993.htm
https://biblehub.com/hebrew/4688.htm
https://biblehub.com/hebrew/3220.htm
https://biblehub.com/hebrew/3605.htm
https://biblehub.com/hebrew/5414.htm
https://biblehub.com/hebrew/571.htm
https://biblehub.com/hebrew/3290.htm
https://biblehub.com/hebrew/85.htm
https://biblehub.com/hebrew/7650.htm
https://biblehub.com/hebrew/1.htm
https://biblehub.com/hebrew/3117.htm

